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VN - INDEX 1,113.89  -1.31%

HNX - INDEX 228.01  -0.95%

DOWN JONES INDUS 33,119.57  -0.03%

EURO STOXX 50 PR 4,099.81  0.00%

CSI 300 INDEX 3,689.52 0.00%

SJC (Ng.đ/Lượng) 69.000  0.15%

Quốc tế (USD/Oz) 1,820.2  -0.04%

USD/VND (BQ LNH) 24.074  -0.04%

DXY 106.39  -0.38%

EUR/USD 1.0544  0.39%

USD/JPY 148.62  -0.20%

USD/CNY 7.2980 0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 82.86  -1.87%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 06/10/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Hạn chế tác động tiêu cực của tỷ giá

▪ Tăng trưởng tín dụng chuyển biến tích cực, tới 29/9 đạt gần 7%

▪ Hơn 147.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ được huy động trong 9 tháng,

áp lực đáo hạn hạ nhiệt trong Q.IV

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Giám đốc ADB: Việt Nam khá thành công trong việc ổn định nền

kinh tế vĩ mô

▪ CEO WiGroup: Lạm phát có thể vượt 4,5% đầu năm sau, khó giảm

thêm lãi suất huy động

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế thế giới đang ở 'ngã ba đường' với rất nhiều khó khăn

▪ Citigroup: Kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.45%, xuống mốc 106.35. Đồng USD giảm vào phiên giao

dịch vừa qua sau sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, trước thềm báo cáo Bảng

lương phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ có thể giúp xác định liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

(FED) có tiếp tục tăng lãi suất lần nữa vào tháng tới hay không.

➢ Giá vàng thế giới ổn định với vàng giao ngay giảm 0.4 USD xuống mức 1,820 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới trầm lắng khi chờ đợi báo cáo tình hình việc làm tháng 9 của Bộ Lao

động Mỹ sẽ được công bố vào sáng thứ 6.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1.91 USD, tương đương 2.3%, xuống mức 82.31 USD/thùng.

Giá dầu đã kéo dài mức giảm sau dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày

5/10 cho thấy nhu cầu xăng dầu của Mỹ giảm mạnh.

➢ Ở một diễn biến ngược lại, EUR tăng 0.4% đạt mức 1.0551 USD, sau khi chạm mốc 1.0448

USD vào ngày 3/10, mức thấp nhất trong 2023. Nhà hoạch định chính sách của ECB, Peter

Kazimir cho biết, đợt tăng lãi suất của ECB vào tháng trước có thể là lần tăng lãi suất cuối

cùng trong chu kỳ thắt chặt hiện tại.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 10/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 10/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 9/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 10/2023
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Hạn chế tác động tiêu cực của

tỷ giá

Theo dữ liệu IMF, dự trữ ngoại hối của Việt Nam (VN) 89,24 tỷ USD (tính đến

tháng 6/2023) #15 tuần nhập khẩu, cán cân thương mại thặng dư hơn 20 tỷ USD

nên áp lực tỷ giá chưa phải là quá lớn. Với bối cảnh hiện tại, Ngân hàng Nhà 

nước (NHNN) sẽ có nhiều công cụ để điều tiết tỷ giá ổn định, nhất là việc hút bớt

thanh khoản dư thừa trên thị trường liên ngân hàng (LNH) nhằm giúp lãi suất (LS)

LNH tăng trở lại, từ đó thu hẹp chênh lệch LS giữa VND và USD, làm giảm áp

lực lên tỷ giá. Nhìn ở góc độ tác động của tỷ giá tăng tới xu hướng đầu tư của

nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN), Tổng giám đốc Hội đồng Đầu tư VinaCapital

phân tích, với những nước đang phát triển như VN, NĐTNN đều dự phòng biến

động tỷ giá #2-3%/năm là mức phù hợp, chấp nhận được để họ đầu tư sv lợi

nhuận đem lại. Bởi thực tế không chỉ VN mà đồng nội tệ của nhiều quốc gia

khác cũng giảm giá sv USD. Nhà điều hành cần tính toán kiểm soát tỷ giá tăng ở

mức phù hợp để không ảnh hưởng đến DN trong nước lẫn NĐTNN. Theo Tổng

giám đốc OCB, tỷ giá tăng ở mức hợp lý #2-3% sẽ góp phần kích thích xuất

khẩu, phục hồi kinh tế (KT). Bởi trong bối cảnh các đồng nội tệ những thị trường

khác như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia... giảm giá, nếu VND không giảm giá

sẽ ảnh hưởng cạnh tranh của ngành xuất khẩu.
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Tăng trưởng tín dụng chuyển

biến tích cực, tới 29/9 đạt 7%

Tại Hội nghị kết nối ngân hàng (NH) doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên chiều 4/10, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, tính đến 29/9,

tăng trưởng tín dụng (TTTD) đạt 6,92% sv cuối năm 2022. Sv với mức 5,56% tính

đến 15/9, TTTD 1,36 điểm % trong chưa đầy nửa tháng. Mặc dù, tín dụng vẫn

tăng trưởng chậm hơn đáng kể sv 2022 và cùng kỳ các năm nhưng đã có những

điểm tích cực, tín dụng đã có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn gần đây. 

"Đầu năm, tín dụng tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, có 1 yếu tố tích cực là tín

dụng đã tăng đều qua các tháng, tháng sau cao hơn tháng trước... Tín dụng với

1 số lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng cao“… Theo số liệu từ NHNN, 1 số lĩnh vực

như ưu tiên như công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao đã ghi nhận

tốc độ tăng trưởng 2 con số, đạt lần lượt 13,47% và 16,09% sv cuối 2022. Theo

báo cáo của Phó Thống đốc, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 9 tháng đầu năm,

TTTD đạt 4,51%, thấp hơn mức tăng trưởng trung bình toàn Ngành cũng như

thấp hơn sv cùng kỳ 2022. Trong khi 2022, toàn tỉnh Thái Nguyên từng ghi nhận

mức TTTD lên tới #16%, cao hơn mức tăng trưởng chung.
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Hơn 147.000 tỷ đồng trái phiếu

riêng lẻ được huy động trong 9

tháng, áp lực đáo hạn hạ nhiệt

trong Q.IV

Trong báo cáo về trái phiếu mới đây, VNDirect cho biết, Q.III/2023 có 88 đợt

phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị phát hành đạt 100.163

tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần sv Q.II và 50% sv cùng kỳ. Trong đó, có 80 đợt phát

hành riêng lẻ với tổng giá trị 88.715 tỷ đồng; 8 đợt phát hành ra công chúng với

11.447 tỷ đồng. Về phát hành riêng lẻ, ngành NH chiếm đa số với 47.224 đồng

(53%), theo sau là nhóm bất động sản với 29.593 tỷ đồng (33%). Lũy kế 9 tháng,

tổng giá trị phát hành TPDN đạt 167.983 tỷ đồng, 33% sv cùng kỳ. Trong đó,

tổng giá trị phát hành riêng lẻ đạt 147.180 tỷ đồng, 39%, tổng giá trị phát hành

công chúng đạt 20.803 tỷ đồng 141 sv cùng kỳ. Trong Q.III, các DN đã mua lại

57.259 tỷ đồng TPDN 5% sv cùng kỳ 2022. NH vẫn là nhóm thực hiện mua lại

nhiều nhất với 30.700 tỷ đổng, chiếm 54% tổng giá trị TPDN được mua lại trước

hạn. Đến 3/10 có 50 đơn vị đạt được thỏa thuận gia hạn với trái chủ và đã có

báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị được gia hạn là hơn 95.200 tỷ đồng. 

Trong Q.IV sẽ có #53.757 tỷ đồng TPDN đáo hạn, 26% sv Q.III. Bất động sản

sẽ là nhóm có tỷ trọng lớn nhất chiếm 44%, đứng thứ 2 là nhóm tài chính NH 

chiếm 39,5% tổng giá trị đáo hạn. Áp lực đáo hạn sẽ hạ nhiệt trong Q.IV/2023

và Q.I/2024 và sau đó sẽ tăng mạnh trở lại trong Q.II/2024.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

 23,600

 23,800

 24,000

 24,200

 24,400

 24,600

 24,800

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 10/2023

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH

14-15%

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LS

1.13%
1.22%

1.88%

1.52%

3.32%

4.76%

7.32%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

Ngày áp dụng 

04/10/2023

-0.5%

-0.2%

1.1%

1.4%

2.3%
4.4%

4.75%

5.36%

5.80%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.50%

0.85%
2.58%

3.03%
3.27%

4.72%

4.30%

5.33%

5.73%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Giám đốc ADB: Việt Nam khá

thành công trong việc ổn định nền

kinh tế vĩ mô

Giám đốc quốc gia của NH Phát triển châu Á (ADB) tại VN cho rằng, VN khá

thành công trong việc giữ ổn định nền KT vĩ mô và vượt qua thách thức do suy

thoái KT toàn cầu trong những tháng vừa qua của 2023. ADB hoàn toàn ủng hộ

các chính sách tài khóa và tiền tệ mà VN đã áp dụng cho đến nay, nhờ đó mà

lạm phát đã được kiểm soát và LS trong nước được giữ ở mức thấp. Với CSTT

rất thận trọng, VN đã làm khá tốt và duy trì mức tăng trưởng tương đối tích cực

bất chấp "những cơn gió ngược" đến từ thị trường toàn cầu. Tỷ lệ nợ công của

những năm gần đây có xu hướng giảm dần và Tỷ lệ nợ công/GDP cách xa sv 

mức trần quy định. Do vậy, VN còn dư địa để có thể vận dụng chính sách tài

khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Vốn đầu tư công sẽ là động lực lớn cho nền

KT trong vài tháng tới. Năm 2023, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân là

rất lớn, #30 tỷ USD. Nếu giải ngân hết, đầu tư công sẽ tạo đột phá mạnh cho

tăng trưởng KT, tạo việc làm, thúc đẩy sức mua của thị trường trong nước, đóng

góp #1% GDP. VN nên tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%

đến cuối 2024 nhằm góp phần giảm giá hàng hóa, dịch vụ, kích cầu tiêu dùng,

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 

Tập trung vào các lĩnh vực xã hội và chi nhiều hơn nữa cho đào tạo kỹ năng cho

người lao động để gia tăng cơ hội được tuyển dụng vào các lĩnh vực mới nổi và

chuẩn bị lực lượng lao động sẵn sàng cho nền KT số giai đoạn tới. Ngoài ra, VN 

cần duy trì vị thế tiếp tục là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn FDI.
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CEO WiGroup: Lạm phát có thể

vượt 4,5% đầu năm sau, khó giảm

thêm lãi suất huy động

Theo CEO WiGroup, rất khó để kỳ vọng KT bứt tốc mạnh trong Q.IV và gần như

chắc chắn không đạt mục tiêu tăng trưởng 2023. Tuy nhiên, điểm sáng Q.IV sẽ

đến từ xuất khẩu (XK) nhưng sự tăng trưởng không phải do thực sự bứt tốc mà

do cùng kỳ suy giảm mạnh. "Tăng trưởng của XK sẽ dẫn dắt khu vực công

nghiệp và hỗ trợ phục hồi nhu cầu tiêu dùng trong Q.IV”. Dự báo GDP 2023 sẽ 

5-5,3%. Vấn đề cần quan tâm lúc này là: “CPI bắt đầu tăng nhanh từ tháng 7,

chủ yếu do nhóm giá hàng hóa dịch vụ khác tăng. Đến tháng 8, xăng dầu tăng

mạnh trở lại kéo lạm phát tăng theo. Trong tháng 9, nhóm giáo dục và nhà ở, vật

liệu xây dựng gây áp lực cho lạm phát. Tốc độ tăng CPI 3 tháng gần đây đến từ

3 nhóm hàng hóa, dịch vụ khác nhau”. Với tốc độ này, lạm phát của tháng

12/2023 và tháng 1/2024 sv cùng kỳ có thể vọt lên trên 4,6% nhưng lạm phát

bình quân 2023 vẫn <3,5%. Tuy nhiên, nhà điều hành đã nhìn ra sức ép lạm

phát lớn vào đầu 2024 nên sẽ chủ động trong kiểm soát. CSTT thời gian tới dự

báo vẫn chưa thât chặt nhưng cũng không thể nới lỏng mạnh như trước. Dư địa

giảm LS huy động không còn nhiều. "Dự báo lạm phát đầu năm sau có thể lên

4,5%, khi đó LS huy động các kỳ hạn trung bình #5,5%. Với mức lạm phát như

vậy, LS huy động khó giảm thêm. Bởi nếu LS thực tiệm cận 0 hoặc âm, người

dân sẽ có xu hướng không gửi tiền NH và dịch chuyển sang kênh đầu tư khác”. 

Tỷ giá không quá căng thẳng, chủ yếu do yếu tố đầu cơ. “NHNN vẫn còn nhiều

dư địa để kiểm soát tỷ giá khi cán cân thương mại và dòng vốn FDI vào vẫn

mạnh. Nếu tỷ giá vượt 4%, dự báo NHNN sẽ bán USD can thiệp”.
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Kinh tế thế giới đang ở 'ngã ba

đường' với rất nhiều khó khăn

Trong Báo cáo Thương mại và Phát triển 2023, Hội nghị Liên hợp quốc về

Thương mại và Phát triển (UNCTAD) dự báo, KT thế giới 2,4% trong 2023,

0,6% với mức 3% của 2022 và ít có dấu hiệu hồi phục trong 2024. KT thế

giới trì trệ và tăng trưởng bắt đầu chậm lại ở hầu hết khu vực từ 2022 và chỉ có 1

số ít quốc gia có thể đi ngược xu hướng này. KT thế giới đang ở "ngã 3 đường"

với các hướng tăng trưởng khác nhau, bất bình đẳng gia tăng, thị trường ngày

càng thu hẹp và gánh nặng nợ công chồng chất phủ bóng lên triển vọng KT. 

Quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 có sự khác biệt giữa các nền KT.

Trong khi Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, Nga và Mỹ tiếp tục nỗ

lực duy trì đà hồi phục thì những nền KT khác gặp phải các khó khăn không

nhỏ. Trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và thiếu phối hợp chính sách, sự khác

biệt này làm gia tăng quan ngại về con đường tiến về phía trước của nền KT thế

giới. Vì vậy, cần có các cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu, các chính sách thực

tế hơn để kiềm chế lạm phát, giải quyết tình trạng bất bình đẳng và nợ công

cũng như các biện pháp tăng cường giám sát các thị trường quan trọng… Trong

Nhóm các nền KT phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), chỉ có Brazil,

Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico và Nga dự kiến sẽ có sự cải thiện về tăng trưởng

KT trong 2023. Đáng chú ý, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, KT Nga được

dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng GDP lần lượt là 2,2% và 2% cho 2023 và 2024.
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Citigroup: Kinh tế Trung Quốc đã

chạm đáy

Citigroup vừa nâng dự báo tăng trưởng Trung Quốc (TQ) 2023 lên 5% sau các

dữ liệu KT đầy hứa hẹn gần đây. Citigroup dự báo, doanh số bán lẻ và sản xuất

công nghiệp có thể hồi phục, đồng thời đà giảm của kim ngạch xuất khẩu có thể

thu hẹp. Trước đó, chỉ số PMI sản xuất vừa trở lại phạm vi tăng trưởng lần đầu

tiên trong 6 tháng. “KT TQ đã chạm đáy. Nhiều người đang quan sát diễn biến

nhu cầu khi TQ đưa ra các biện pháp hỗ trợ”. Trước đó, NH này dự báo tăng

trưởng KT TQ ở mức 4,7% và nằm trong nhóm các NH đầu tư bi quan về nền KT 

lớn thứ 2 thế giới này. “Trước đó, chúng tôi hạ dự báo GDP TQ vì cảm thấy thất

vọng về chính sách”. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 8, TQ đã đưa ra nhiều biện

pháp hỗ trợ, trong đó tập trung nhiều vào lĩnh vực bất động sản. Trong cuộc

khảo sát gần nhất của Bloomberg, dự báo trung vị của các chuyên gia KT về

tăng trưởng TQ trong 2023 là 5%. Tuy nhiên, điều này 1 phần là do nhiều công

ty đã hạ bớt kỳ vọng về TQ vì cuộc khủng hoảng bất động sản. Dữ liệu gần đây

cho thấy, 1 số lĩnh vực của nền KT TQ, gồm sản xuất, đang ổn định trở lại. Tuy

nhiên, đà hồi phục vẫn còn mong manh. Tuần này, TQ bước vào kỳ nghỉ kép

trung thu và Quốc khánh kéo dài 8 ngày. Giới phân tích sẽ theo dõi sát dữ liệu

doanh số bán lẻ trong giai đoạn này để đo lường niềm tin của người tiêu dùng. 

“Đà hồi phục về dịch vụ có thể là động lực thúc đẩy sự hồi phục của nền KT”.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,4%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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